
STT  Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền nợ  

(Nợ đến ngày 

31/7/2026) 

 TỔNG      1,602,712,314 

1 2800294962 Phạm Văn Thắng Thôn Ngọ, Xã Triệu Lộc 4,344,998           

2 2800295042 Kiều Văn Tú Xóm Ngọ, Xã Triệu Lộc 12,667,861         

3 2800425333 Lê Bá Minh Xóm Ngọ, Xã Triệu Lộc 7,361,077           

4 2800568236 Lê Thị Thoa Chợ sơn, Xã Triệu Lộc 8,632,356           

5 2800600271 Kiều Văn Sơn Thôn Ngọ, Xã Triệu Lộc 6,863,120           

6 2800601998 Vũ Văn Út Thôn Tiến Lộc, Xã Triệu Lộc 4,835,068           

7 2800690959 Kiều Văn Mạnh Thôn Ngọ, Xã Triệu Lộc 6,394,884           

8 2800904946 Đỗ Hữu Quế Đại lộc, Xã Triệu Lộc 6,880,710           

9 2800997468 Hoàng Thị Vân Thôn Sơn, Xã Triệu Lộc 6,444,681           

10 2801517611 Hoàng Văn Khải thôn Xuân hội, Xã Triệu Lộc 10,853,450         

11 2802395148 Kiều Văn Luận Thôn Ngọ, Xã Triệu Lộc 16,360,155         

12 2802618884 Vũ Văn Cường Thị Trang, Xã Triệu Lộc 4,071,326           

13 8017404397-001 Cao Văn Hai Châu Tử, Xã Triệu Lộc 23,083,955         

14 8173595702 HỘ KINH DOANH KIỀU VĂN THẮNG Thôn Ngọ, Xã Triệu Lộc 9,494,541           

15 8315204604 Phạm Văn Đăng Làng Nghề, Xã Triệu Lộc 7,846,170           

16 8344588779 Nguyễn Văn Phương Phú Minh, Xã Triệu Lộc 4,715,249           

17 8708260881-001 HỘ KINH DOANH HOMIE BILLADR Thôn Đại Sơn, Xã Triệu Lộc 4,599,637           

18 2802920615 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THANH HÓA Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc cũ, Xã Triệu Lộc, Thanh Hóa 601,337,732

19 2803083007 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT
Nhà ông Mai Văn Lan, Thôn Đại Sơn, xã Đại Lộc cũ, Xã Triệu Lộc,

Thanh Hóa
396,736,731

20 2803148913 CÔNG TY TNHH ĐT & XÂY DỰNG AN HÀ
Nhà ông Nguyễn Văn Dĩnh, thôn Gia Lương, xã Triệu Lộc cũ, Xã

Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc (Hết HL), Thanh Hóa
389,384,647

21 2803025823 CÔNG TY TNHH IN HOÀNG THUẬN PHÁT Thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc cũ, Xã Triệu Lộc,Thanh Hóa 37,118,266

22 2802935932 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG - HẬU LỘC PHÁT Xuân Hội, xã Tiến Lộc cũ, Xã Triệu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 16,252,970

23 2802740926 CÔNG TY TNHH MTV TÌNH TRANG Thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc cũ, Xã Triệu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 6,033,796

24 2802379107 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH HÓA Thôn Quyết Thắng, xã Triệu Lộc, Thanh Hóa 8,800,000

25 2800795743 UBND Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc cũ, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 1,598,934

THUẾ TỈNH THANH HÓA
THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH THANH HÓA
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